
Biểu số: 03/TK-THADS
Ban hành theo TT số: 05/2024/TT-BTP
ngày 10 tháng 6 năm 2024
Ngày nhận báo cáo:

KẾT QUẢ THI HÀNH CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
12 tháng năm 2025

Đơn vị, người báo cáo:  Thi hành án dân
sự tỉnh Lai Châu

Đơn vị nhận báo cáo:  Cục quản thi hành
án dân sự

Đơn vị tính: Việc và %, 1.000 VNĐ
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A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Tổng số việc 1,539 112 1,427 9 - 1,530 1,494 1,401 1,401 - 93 35 1 - - 129 0.94

II Tổng số tiền 25,705,060 13,964,836 11,740,224 9,335,763 - 16,369,297 12,345,246 9,175,634 9,137,749 9,628 28,257 3,169,612 3,983,551 40,500 - - 7,193,663 0.74

1 Án phí, lệ phí 2,487,418 920,191 1,567,227 316,770 - 2,170,648 1,679,642 1,064,981 1,055,587 894 8,500 614,661 450,506 40,500 - - 1,105,667 0.63

2 Phạt 3,403,915 1,212,244 2,191,671 162,290 - 3,241,625 3,074,625 2,468,740 2,453,199 8,734 6,807 605,885 167,000 - - - 772,885 0.80

3
Tịch thu, Truy
thu 15,813,228 7,935,086 7,878,142 5,190,386 - 10,622,842 7,256,797 5,480,964 5,468,014 - 12,950 1,775,833 3,366,045 - - - 5,141,878 0.76

4 Thu khác 4,000,499 3,897,315 103,184 3,666,317 - 334,182 334,182 160,949 160,949 - - 173,233 - - - - 173,233 0.48

Lai Châu, Ngày        tháng            năm 2025 Lai Châu, Ngày        tháng            năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Lê Thị Kim Sinh Trần Công Hướng



Thông tin chung biểu mẫu Thay đổi thông tin cột C để điền thông tin vào các biểu mẫu

Đơn vị báo cáo
Đơn vị, người báo cáo:  Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Đơn vị nhận báo cáo:  Cục quản thi hành án dân sự

Lãnh đạo
Họ tên người ký Trần Công Hướng
Ngày ký Lai Châu, Ngày        tháng            năm 2025
Chức danh TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Người
lập biểu

Họ tên người lập biểu Lê Thị Kim Sinh
Ngày ký Lai Châu, Ngày        tháng            năm 2025

Lưu ý: Biểu 4 đến biểu 12 có thể thêm dòng nhưng không thêm được cột để đảm bảo cấu trúc của biểu
mẫu; Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh
dấu. Ô gạch chéolà không thực hiện thống kê
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